
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 36, ngõ 61, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

18/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÀ NỘI

0107851483

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà các loại 4100

2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

5022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÀ 
NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI MINERAL EXPLOITATION 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HA NOI MINERAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974579999
Email:

Fax:
Website:
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11. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: 
- Làm sạch mặt bằng xây dựng ; 
- Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng 
xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nổ mìn... 
- Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyển vật cồng kềnh 
và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và 
tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí ; 
- Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra 
về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự ; 
- Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng ; 
- Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp ; 

4312

12. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: 
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác; 
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
 - Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng; 
- Vệ sinh máy móc công nghiệp; 
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...; 
- Vệ sinh đường xá;

8129

13. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quản lý bất 
động sản;

6820

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

19. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác

7710

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty sản xuất, 
kinh doanh;

8299
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THỦY SẢN 
KHU VỰC 1

Số 36, ngõ 61, phố 
Lạc Trung, Phường 
Vĩnh Tuy, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 0100103545

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu ngành 
hàng hải, giao thông, xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, cơ 
khí; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

22. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

25. Khai thác và thu gom than non 0520

26. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

27. Khai thác quặng sắt 0710

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Thăm dò, khai thác khoáng sản

0990

29. Phá dỡ 4311

30. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

31. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

32. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

33. Khai thác và thu gom than cứng 0510

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 CÔNG TY 
TNHH 
THÀNH LỢI

Thôn Quan Độ, Xã 
Văn Môn, Huyện Yên 
Phong, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 2300240013

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013348259
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô 3 4/11, Chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh, Phường 
Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Lô 3 4/11, Chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THƯỜNG Nam

19/03/1990 Kinh Việt Nam

27/11/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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